	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: SINH HỌC - Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút


CẤU TRÚC
1. Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
2. Tỉ lệ phần đầu kì: 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 12 câu = 12 ý = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai:   2 câu   =  8 ý  = 2,0 điểm.
3. Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn: 4 câu = 2,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Tự luận: 3 câu = 3,0 điểm.
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	Bài 2. Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
	Nhận biết:
- Nêu được các bước trong phương pháp quan sát.
 Câu 1 NLC (NT1)
- Nêu được các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học. (NT1)  Câu 2 NLC (NT1)
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I.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 3. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
	Nhận biết:
- Nhận biết được các cấp độ tổ chức của thế giới  sống. 
 Câu 3 NLN (NT1)
 Câu 4 NLC (NT1)
-Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống   Câu 5 NLC (NT2)
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	Vận dụng: giải thích hiện tượng trong thực tiễn
Câu 1 Tự luận (VD2)
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	Chủ đề 2. Thành phần hóa học của tế bào

	Bài 4. Các nguyên tố hóa học và nước

	Nhận biết:
- Nêu được được vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng. Liệt kê được một số nguyên tố hóa học chính có trong tế bào. Nêu được vai trò của carbon 
Câu 1 Đ/S (NT2)
Câu 1 TLN (NT1)
 -Trình bày cấu tao phân tử nước (NT1)  
Câu 6 NLC (NT1)
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	Thông hiểu:
· Hiểu được nội dung học thuyết tế bào.  
 Câu 9 NLC (NT4)
· Phân tích được vai trò của nước.
Câu 10 NLC (NT4)
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	Bài 5. Các phân tử sinh học

	Nhận biết:
- Trình bày được thành phần cấu tạo và vai trò của các phân tử sinh học  
Câu 7,  NLC (NT1)
Câu 2 TLN (NT1)
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	Thông hiểu:
- Phân tích được cấu trúc và chức năng của các phân tử sinh học.
Câu 11 NLC (NT4)
Câu 3 TLN (NT4)
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	Vận dụng:
- Vận dụng được kiến thức về về các phân tử sinh học để giải bài tập về DNA, giải thích các hiện tượng và ứng dụng trong thực tiễn 
Câu 2.Tự luận (VD2)
Câu 3  Tự luận (VD2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu  2
Câu 3

	
	
	


Bài 7. Tế bào nhân sơ
	Nhận biết
- Nêu được vai trò các thành phần cấu trúc của tế bào nhân sơ.
Câu 8 NLC (NT1)
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	Thông hiểu:
- Mô tả được kích thước, cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào nhân sơ. 
Câu 12 NLC (NT4)
Câu 2 Đ/S (NT4)
Câu 4 TLN (NT4)
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	Họ và tên: ..............................................................
	Số báo danh:........
	ĐỀ GỐC SỐ 1


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Bước thứ 2 trong tiến trình nghiên cứu khoa học là 
  A. hình thành giả thuyết.                                           B. quan sát và thu thập dữ liệu.
  C. tiến hành thí nghiệm.                                                      D. đặt câu hỏi.
Câu 2: Thứ tự nào sau đây đúng về các bước trong phương pháp quan sát?
  1. Lựa chọn đối tượng và phạm vi quan sát.                  2. Lựa chọn công cụ quan sát.
  3. Ghi chép số liệu.
  A. 1  2  3.                B. 3  2  1.                    C. 3 1  2.               D. 1 3  2.
Câu 3: Tập hợp các cá thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lí nhất định, vào thời điểm nhất định tạo nên cấp tổ chức cao hơn được gọi là
  A. quần thể.                    B. cơ thể.	  C. quần xã.	D. hệ sinh thái.
Câu 4: Trong các cấp độ tổ chức sau đây của thế giới sống, cấp độ nào là nhỏ nhất?
  A. Tế bào.                       B. Quần xã.	  C. Quần thể.	D. Hệ sinh thái.
Câu 5: Mỗi cấp tổ chức sống đều được cấu thành từ những bộ phận nhỏ hơn tương tác với nhau tạo nên những đặc điểm mới mà cấp tổ chức nhỏ hơn không có được gọi là 
  A. đặc tính nổi trội. 		B. hệ thống mở.              
  C. khả năng tự điều chỉnh. 	D. liên tục tiến hóa.
Câu 6: Liên kết hóa học giữa các phân tử nước là 
  A. liên kết cộng hóa trị. 	B. liên kết hydrogen.	
  C. liên kết peptide.		D. liên kết phosphodiester.
Câu 7: Dầu được cấu tạo từ
  A. 1 phân tử glycerol + 3 phân tử acid béo (các acid béo no).
  B. 1 phân tử glycerol + 3 phân tử acid béo (các acid béo không no).
  C. 1 phân tử glycerol + 2 phân tử acid béo (các acid béo no) + nhóm phosphate.
  D. 1 phân tử glycerol + 2 phân tử acid béo (các acid béo không no) + nhóm phosphate.
Câu 8: Thành phần cấu trúc nào sau đây giúp một số vi khuẩn gây bệnh tránh khỏi sự tấn công của tế bào bạch cầu?
   A. Roi. 		        B. Màng ngoài.	    C. Thành tế bào. 	  D. Màng tế bào.
Câu 9: Khi nói về học thuyết tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng? 
[bookmark: _Hlk148950945]  A. Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo bởi một hoặc nhiều tế bào.
  B. Tế bào là đơn vị lớn nhất cấu tạo nên mọi sinh vật.
  C. Tế bào là đơn vị cấu trúc, đơn vị chức năng cấu tạo nên cơ thể mọi sinh vật. 
  D. Tế bào chỉ được sinh ta từ sự phân chia các tế bào có trước.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của nước trong tế bào?
  A. Là thành phần cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
  B. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.
  C. Dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết.
  D. Là môi trường cho các phản ứng sinh hóa.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về lipid?
  A. Lipid được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, có đặc tính chung là ưa nước.
  B. Dầu và mỡ có chức năng dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.
  C. Phospholipid có vai trò quan trọng trong việc tạo nên cấu trúc màng của các loại tế bào.
  D. Ăn quá nhiều dầu, mỡ làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, máu nhiễm mỡ.
Câu 12: Cho 4 loài vi khuẩn 1, 2, 3, 4 với kích thước trung bình lần lượt là 1 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm. Theo lí thuyết, loài nào sẽ có tốc độ sinh sản nhanh nhất?
  A. Loài 1.			B. Loài 2.		C. Loài 3.		D. Loài 4.
Phần II. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Khi nói về các nguyên tố hóa học trong tế bào, mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?
a. Các nguyên tố C, H, O, N chiếm khoảng 96% khối lượng vật chất sống ở hầu hết các sinh vật.
b. Nguyên tố O có vai trò đặc biệt quan trọng tạo ra sự đa dạng của các hợp chất hữu cơ.
c. Các nguyên tố vi lượng tham gia cấu tạo nên các enzyme, các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên mọi phân tử sinh học.
d. Tế bào của các loài sinh vật khác nhau đều có thành phần các nguyên tố hóa học cơ bản giống nhau.
Câu 2: Khi mô tả về tế bào nhân sơ một nhóm học sinh đưa ra các nhận định sau. Mỗi nhận định dưới đây là đúng hay sai?
a. Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ nên tốc độ chuyển hóa vật chất, năng lượng và sinh sản chậm.
b. Chưa có màng nhân ngăn cách chất nhân và tế bào chất, chưa có hệ thống nội màng, chưa có các bào quan có màng bao bọc và bộ khung xương tế bào.
c. Thành tế bào được cấu tạo bởi lớp kép phospholipid và protein.
d. Tế bào nhân sơ được cấu tạo từ các thành phần chính là thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất và vùng nhân.
Phần III. Câu trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho các nguyên tố: Fe, C, H, N, P, Mo, O, K, Zn và Cu. Có bao nhiêu nguyên tố là nguyên tố đa lượng?
Câu 2: Cho các loại đường sau:
1. Glucose.			2. Glycogen. 		3. Fructose.		
4. Sucrose.	 		5. Lactose.			6. Chitin.
Những phân tử đường nào thuộc nhóm đường đơn. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn.
Câu 3: Một nhóm học sinh thảo luận về cấu trúc, chức năng của protein và đưa ra một số nhận định sau:
 1. Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nucleotide.
 2. Cấu trúc bậc 4 gồm hai hay nhiều chuỗi polypeptide liên kết với nhau. 
 3. Protein có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
 4. Protein có thể bị biến tính và mất chức năng do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.
Có bao nhiêu nhận định đúng. Viết liền theo thứ tự từ bé đến lớn.
Câu 4: [image: D:\Noname 9.bmp]Cho sơ đồ cấu tạo của tế bào nhân sơ








Xác định cấu trúc roi, màng sinh chất, vùng nhân lần lượt là kí hiệu số mấy trong sơ đồ?
B. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1: (1 điểm) Tại sao nói “ Nếu mặt trời không tồn tại thì Trái đất sẽ bị hủy diệt”?
Câu 2: (1 điểm) Một phân tử DNA có chiều dài 5100 A0 và có số nucleotide loại A chiếm 30%.
a. Tính số nucleotide từng loại của DNA.
b. Tính số liên kết hydrogen của DNA.
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nên ăn nhiều loại rau xanh khác nhau trong khi thành phần chính của các loại rau là cellulose – chất mà con người không tiêu hóa được?


-- Hết --
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	Họ và tên: ..............................................................
	Số báo danh:........
	ĐỀ GỐC SỐ 2


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Bước cuối cùng trong tiến trình nghiên cứu khoa học là 
  A. hình thành giả thuyết.                                           B. quan sát và thu thập dữ liệu.
  C. tiến hành thí nghiệm.                                            	  D. rút ra kết luận.
Câu 2: Thứ tự nào sau đây đúng về các bước trong phương pháp quan sát?
  1. Lựa chọn công cụ quan sát.                                       2. Ghi chép số liệu.
  3. Lựa chọn đối tượng và phạm vi quan sát.                  
   A. 1  2  3.                B. 3  2  1.                   C. 3 1  2.               D. 1 3  2.
Câu 3: Tập hợp các quần thể của nhiều loài khác nhau cùng tồn tại trong một khu vực địa lí ở cùng một điểm tạo nên cấp tổ chức được gọi là
   A. quần thể.                    B. cơ thể.	 C. quần xã.	D. hệ sinh thái.
Câu 4: Trong các cấp độ tổ chức sau đây của thế giới sống, cấp độ nào là lớn nhất?
  A. Tế bào.                        B. Quần xã.	 C. Quần thể.	D. Hệ sinh thái.
Câu 5: Các cấp tổ chức sống không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường thể hiện đặc điểm chung nào của thế giới sống?
  A. đặc tính nổi trội. 		B. hệ thống mở.              
  C. khả năng tự điều chỉnh. 	D. liên tục tiến hóa.
Câu 6: Liên kết hóa học giữa nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen trong phân tử nước là
  A. liên kết cộng hóa trị. 	B. liên kết hydrogen.	
  C. liên kết peptide.		D. liên kết phosphodiester.
Câu 7: Mỡ được cấu tạo từ
  A. 1 phân tử glycerol + 3 phân tử acid béo (các acid béo no).
  B. 1 phân tử glycerol + 3 phân tử acid béo (các acid béo không no).
  C. 1 phân tử glycerol + 2 phân tử acid béo (các acid béo no) + nhóm phosphate.
  D. 1 phân tử glycerol + 2 phân tử acid béo (các acid béo không no) + nhóm phosphate.
Câu 8: Thành phần cấu trúc nào sau đây giúp giữ ổn định hình dạng và bảo vệ tế bào?
  A. Roi. 			B. Màng ngoài.	C. Thành tế bào. 		D. Màng tế bào.
Câu 9: Khi nói về học thuyết tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng? 
  A. Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo bởi một hoặc nhiều tế bào.
  B. Tế bào là đơn vị lớn nhất cấu tạo nên mọi sinh vật.
  C. Tế bào là đơn vị cấu trúc, đơn vị chức năng cấu tạo nên cơ thể mọi sinh vật. 
  D. Tế bào chỉ được sinh ta từ sự phân chia các tế bào có trước.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của nước trong tế bào?
  A. Là thành phần cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
  B. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.
  C. Dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết.
  D. Là môi trường cho các phản ứng sinh hóa.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về lipid?
  A. Lipid đa dạng về cấu trúc và có đặc tính chung là kị nước.
  B. Steroid là dung môi hòa tan nhiều loại vitamin quan trọng như A, D, E, K, …
  C. Phospholipid có vai trò quan trọng trong việc tạo nên cấu trúc màng của các loại tế bào.
  D. Ăn quá nhiều dầu, mỡ làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, máu nhiễm mỡ.
Câu 12: Cho 4 loài vi khuẩn 1, 2, 3, 4 với kích thước trung bình lần lượt là 1 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm. Theo lí thuyết, loài nào sẽ có tốc độ sinh sản chậm nhất?
  A. Loài 1.			B. Loài 2.		C. Loài 3.		D. Loài 4.
Phần II. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Khi nói về các nguyên tố hóa học trong tế bào, mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?
a. Các nguyên tố C, H, O, N luôn chiếm 90% khối lượng vật chất sống ở hầu hết các sinh vật.
b. Nguyên tố C có vai trò đặc biệt quan trọng tạo ra sự đa dạng của các hợp chất hữu cơ.
c. Các nguyên tố vi lượng tham gia cấu tạo nên mọi phân tử sinh học, các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên các enzyme.
d. Tế bào của các loài sinh vật khác nhau đều có thành phần các nguyên tố hóa học cơ bản giống nhau.
Câu 2: Khi mô tả về tế bào nhân sơ một nhóm học sinh đưa ra các nhận định sau. Mỗi nhận định dưới đây là đúng hay sai?
a. Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ nên tốc độ chuyển hóa vật chất, năng lượng và sinh sản nhanh.
b. Có màng nhân ngăn cách chất nhân và tế bào chất, có hệ thống nội màng, có các bào quan có màng bao bọc và bộ khung xương tế bào.
c. Màng tế bào được cấu tạo bởi lớp kép phospholipid và protein.
d. Tế bào nhân sơ được cấu tạo từ các thành phần chính là thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất và nhân.
Phần III. Câu trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Cho các nguyên tố: Fe, C, H, N, P, Mo, O, K, Zn và Cu. Có bao nhiêu nguyên tố là nguyên tố vi lượng?
Câu 2: Cho các loại đường sau:
1. Glucose.			2. Glycogen. 		3. Fructose.		
4. Sucrose.	 		5. Lactose.		 	6. Chitin.
Những phân tử đường nào thuộc nhóm đường đa. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn.
Câu 3: Một nhóm học sinh thảo luận về cấu trúc, chức năng của protein và đưa ra một số nhận định sau:
 1. Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các amino acid.
 2. Cấu trúc bậc 3 gồm hai hay nhiều chuỗi polypeptide liên kết với nhau. 
 3. Protein có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
 4. Protein có thể bị biến tính và mất chức năng do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.
Có bao nhiêu nhận định đúng. Viết liền theo thứ tự từ bé đến lớn.
Câu 4: [image: D:\Noname 9.bmp]








Xác định cấu trúc roi, thành tế bào, vùng nhân lần lượt là kí hiệu số mấy trong sơ đồ?
B. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1: (1 điểm) Tại sao nói “ Nếu mặt trời không tồn tại thì Trái đất sẽ bị hủy diệt”?
Câu 2: (1 điểm) Một phân tử DNA có chiều dài 4080 A0 và có số nucleotide loại G chiếm 30%.
a. Tính số nucleotide từng loại của DNA.
b. Tính số liên kết hydrogen của DNA.
Câu 3: (1 điểm) Tại sao chúng ta nên bổ sung protein cho cơ thể từ nhiều loại thức ăn khác nhau mà không chỉ ăn một vài loại thức ăn dù những loại đó rất bổ dưỡng?


[bookmark: _Hlk243908566]-- Hết --
























	SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

--------------------

	HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: SINH 10



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	GỐC 1
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A



	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	GỐC 2
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	B
	B
	D



[bookmark: _Hlk243908319]Phần II. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu chọn đúng hoặc sai. 
Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
Đề gốc 1				
	
	Câu 1
	Câu 2

	a
	Đ
	S

	b
	S
	Đ

	c
	Đ
	S

	d
	Đ
	Đ


	         



Đề gốc 2				
	
	Câu 1
	Câu 2

	a
	S
	Đ

	b
	Đ
	S

	c
	S
	Đ

	d
	Đ
	S


	         
	         


Phần III. Câu trắc nghiệm dạng trả lời ngắn: (2 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.   
	
	GỐC 1
	GỐC 2

	Câu 1
	6
	4

	Câu 2
	13
	26

	Câu 3
	24
	14

	Câu 4
	145
	135


B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Gốc 1
Câu 1: (1 điểm) Tại sao nói “ Nếu mặt trời không tồn tại thì Trái đất sẽ bị hủy diệt”?
Nói “Nếu Mặt Trời không còn tồn tại thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt” vì:
- Nguồn năng lượng cung cấp cho thế giới sống chủ yếu đến từ Mặt Trời và được truyền từ cấp độ tổ chức này sang cấp độ tổ chức khác của thế giới sống, (0,25 điểm) cụ thể: Năng lượng Mặt Trời được các sinh vật quang hợp hấp thụ để tổng hợp nên chất hữu cơ (năng lượng tích lũy trong chất hữu cơ) rồi thông qua chuỗi và lưới thức ăn, năng lượng tích lũy trong chất hữu cơ được chuyển cho toàn bộ các sinh vật khác trong thế giới sống. (0,25 điểm) Như vậy, nếu Mặt Trời không còn tồn tại đồng nghĩa tất cả các sinh vật trong thế giới sống đều không có năng lượng để duy trì sự sống. (0,25 điểm)
- Ngoài ra, nếu không có sức nóng từ Mặt Trời thì Trái Đất sẽ trở nên lạnh hơn vượt qua ngưỡng chịu đựng và tự điều chỉnh của sinh vật. (0,25 điểm)
Câu 2: (1 điểm) Một phân tử DNA có chiều dài 5100 A0 và có số nucleotide loại A chiếm 30%.
a. Tính số nucleotide từng loại của DNA.
b. Tính số liên kết hydrogen của DNA.

Theo đề ta có:
l = N/2  x 3,4 = 5100
Như vậy tổng số Nu của DNA là N = l x 2/3,4 = 3000 (Nu) (0,25 điểm)
a. Số Nu từng loại của DNA
A chiếm 30%, như vậy  A = 30 x 3000/100 = 900 (Nu). (0,25 điểm)
G = 50%- 30% = 20%, vậy  G = 20 x 3000/100 = 600 (Nu) (0,25 điểm)
b. Số liên kết hydrogen của DNA.
H = 2A + 3G = 2 x 900  + 3 x 600 = 3600 (0,25 điểm)
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nên ăn nhiều loại rau xanh khác nhau trong khi thành phần chính của các loại rau là cellulose – chất mà con người không tiêu hóa được?
- Con người không tiêu hóa được cellulose nhưng cellulose lại giúp ích trong tiêu hóa thức ăn: Cellulose kích thích các tế bào niêm mạc ruột tiết ra dịch nhầy làm cho thức ăn được di chuyển trơn tru trong đường ruột đảm bảo cho quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi và hiệu quả (0,5 điểm) . Đồng thời, cellulose cũng cuốn trôi những chất cặn bã bám vào thành ruột ngoài, vì thế, nếu trong khẩu phần thức ăn có quá ít cellulose sẽ rất dễ bị táo bón (0,5 điểm).
Gốc 2
Câu 1: (1 điểm) Tại sao nói “ Nếu mặt trời không tồn tại thì Trái đất sẽ bị hủy diệt”?
Nói “Nếu Mặt Trời không còn tồn tại thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt” vì:
- Nguồn năng lượng cung cấp cho thế giới sống chủ yếu đến từ Mặt Trời và được truyền từ cấp độ tổ chức này sang cấp độ tổ chức khác của thế giới sống, (0,25 điểm) cụ thể: Năng lượng Mặt Trời được các sinh vật quang hợp hấp thụ để tổng hợp nên chất hữu cơ (năng lượng tích lũy trong chất hữu cơ) rồi thông qua chuỗi và lưới thức ăn, năng lượng tích lũy trong chất hữu cơ được chuyển cho toàn bộ các sinh vật khác trong thế giới sống. (0,25 điểm) Như vậy, nếu Mặt Trời không còn tồn tại đồng nghĩa tất cả các sinh vật trong thế giới sống đều không có năng lượng để duy trì sự sống. (0,25 điểm)
- Ngoài ra, nếu không có sức nóng từ Mặt Trời thì Trái Đất sẽ trở nên lạnh hơn vượt qua ngưỡng chịu đựng và tự điều chỉnh của sinh vật. (0,25 điểm)
Câu 2: (1 điểm) Một phân tử DNA có chiều dài 4080 A0 và có số nucleotide loại G chiếm 30%.
a. Tính số nucleotide từng loại của DNA.
b. Tính số liên kết hydrogen của DNA.

Theo đề ta có:
l = N/2  x 3,4 = 4080
Như vậy tổng số Nu của DNA là N = l x 2/3,4 = 2400 (Nu) (0,25 điểm)
a. Số Nu từng loại của DNA
G chiếm 30%, như vậy  G = 30 x 2400/100 = 720 (Nu). (0,25 điểm)
A = 50%- 30% = 20%, vậy  A = 20 x 2400/100 = 480 (Nu) (0,25 điểm)
b. Số liên kết hydrogen của DNA.
H = 2A + 3G = 2 x 480  + 3 x 720 = 3120 (0,25 điểm)
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nên ăn nhiều loại rau xanh khác nhau trong khi thành phần chính của các loại rau là cellulose – chất mà con người không tiêu hóa được?
- Nguồn nguyên liệu để xây dựng các loại protein trong cơ thể người được lấy từ thức ăn. (0,5 điểm)
- Sử dụng đa dạng các nguồn thức ăn giàu protein sẽ cung cấp đủ về cả số lượng và số loại amino acid dùng làm nguyên liệu để tổng hợp protein cho cơ thể. (0,5 điểm)
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